    ĐƠN VỊ : TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN                                                                              (mẫu 1)
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ TỔNG HỢP  
THAM GIA HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG LẦN THỨ XII- 2014
	TT
	HỌ VÀ TÊN

(LÃNH ĐẠO ĐOÀN VÀ VĐV)
	NAM

-NỮ
	NĂM 

SINH
	DÂN TỘC
	MÔN THI ĐẤU

HOẶC ( CHỨC VỤ )
	Ghi chú

	1
	TIÊU VIẾT VẬN
	NAM
	1962
	KINH
	TRƯỞNG ĐOÀN
	

	2
	Y KHOAN BUÔN ĐÁP
	NAM
	1963
	Bih
	PHÓ ĐOÀN
	

	3
	LÊ VĂN THÀNH ( HT. HCMHS)
	NAM
	1971
	KINH
	PHÓ ĐOÀN 
	

	4
	NGUYỄN VĂN THÀNH
	NAM
	1977
	KINH
	HLV
	

	5
	TRẦN DANH TRƯỜNG
	NAM
	1986
	KINH
	HLV
	

	6
	BÙI SƠN TÙNG
	NAM
	1989
	KINH
	HLV
	

	7
	LÊ QUANG DŨNG
	NAM
	1992
	KINH
	HLV
	

	8
	BÙI MẠNH CƯỜNG
	NAM
	1972
	KINH
	HLV
	

	9
	HOÀNG VĨNH LỘC
	NAM
	1987
	KINH
	HLV
	

	10
	TRẦN THANH DŨNG
	NAM
	1999
	KINH
	BC-ĐK
	9a

	11
	TRẦN ĐÌNH HÙNG
	NAM
	1999
	KINH
	ĐK
	9b

	12
	BÙI THỊ NGỌC
	NỮ
	2000
	KINH
	BC
	8a

	13
	NGUYỄN THỊ MY
	NỮ
	1999
	KINH
	BC
	9b

	14
	NGUYỄN NGỌC TIẾN
	NAM
	1999
	KINH
	ĐK
	9b

	15
	Y JONY BUÔN  YĂ
	NAM
	1999
	BIH
	BC-ĐG
	6b

	16
	H NHƯA DU
	NỮ
	1999
	M NÔNG
	BC
	9b

	17
	H HUEL BỸA
	NỮ
	1999
	M NÔNG
	BC
	9a

	18
	LÊ VĂN DƯƠNG
	NAM
	2000
	KINH
	BC
	8c

	19
	NGUYỄN LÊ HOÀNG
	NAM
	2000
	KINH
	CV-BC
	8b

	20
	NGUYỄN ĐỨC THIỆN
	NAM
	1999
	KINH
	BC
	9a

	21
	NGUYỄN THÀNH LUÂN
	NAM
	1999
	KINH
	BC
	8a

	22
	PHẠM HOÀNG LÂM
	NAM
	2001
	KINH
	BC
	7b

	23
	Y VIỆT Ê UNG
	NAM
	2000
	BIH
	BC-ĐK
	8b

	24
	LÊ THỊ THÚY
	NỮ
	1999
	KINH
	CV
	9b

	25
	NGUYỄN NGỌC MINH
	NAM
	2002
	KINH
	CV
	7b

	26
	BÙI THỊ VÂN
	NỮ
	1999
	KINH
	CV
	9a

	27
	Y MĂN B K RÔNG
	NAM
	1999
	BIH
	ĐG
	8a

	28
	BÙI THỊ MỸ
	NỮ
	2000
	KINH
	BC
	8a

	29
	LÊ THỊ CẨM VI
	NỮ
	2001
	KINH
	BC
	7c

	30
	PHẠM THỊ MỸ HẢO
	NỮ
	1999
	KINH
	BC
	9a

	31
	PHAN THỊ HIẾU
	NỮ
	1999
	KINH
	BC
	9a

	32
	NGUYỄN VĂN THẮNG
	NAM
	2000
	KINH
	BC
	7c

	33
	NGUYỄN VĂN TẤN
	NAM
	1999
	KINH
	BC
	9b

	34
	ĐÀO THỊ THU NHÀN
	NỮ
	2000
	KINH
	BC
	8d

	35
	PHẠM THỊ SÁU
	NỮ
	1999
	KINH
	ĐK
	9c

	36
	PHẠM THỊ HẰNG
	NỮ
	2001
	KINH
	CV
	6d

	37
	BÙI THỊ DẠ THI
	NỮ
	2001
	KINH
	ĐK
	7d

	38
	NGUYỄN THỊ THẢO
	NỮ
	1999
	KINH
	Cầu lông
	

	39
	VÕ HOÀNG UYÊN
	NỮ
	2001
	KINH
	Cầu lông
	6a


               NGƯỜI LẬP BẢNG                                                           LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ 

ĐƠN VỊ : TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN                                                       (mẫu 2 )                                                                  
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU
MÔN : Bóng Chuyền Nam
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	NĂM SINH
	DÂN TỘC 
	SỐ ÁO

	01
	LÊ VĂN DƯƠNG
	2000
	Kinh
	5

	02
	NGUYỄN LÊ HOÀNG
	2000
	Kinh
	6

	03
	NGUYỄN ĐỨC THIỆN
	1999
	Kinh
	4

	04
	NGUYỄN VĂN TẤN
	1999
	Kinh
	3

	05
	NGUYỄN THÀNH LUÂN
	1999
	Kinh
	8

	06
	Y MĂN B K RÔNG
	1999
	M nông
	9

	07
	PHẠM HOÀNG LÂM
	2001
	Kinh
	7

	08
	Y VIỆT Ê UNG
	2000
	Bih
	10

	09
	Y JONY BUÔN  YĂ
	1999
	Bih
	11

	10
	NGUYỄN VĂN THẮNG
	2000
	Kinh
	2

	
	
	
	
	


Số ĐT của HLV: 01686016272-05006338523

                NGƯỜI LẬP BẢNG                                                            LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ

Nguyễn Văn Đạo

ĐƠN VỊ : TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN                                                       (mẫu 2 )                                                                  
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU 
MÔN : Bóng chuyền nữ 
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	NĂM SINH
	DÂN TỘC 
	SỐ ÁO

	01
	BÙI THỊ MỸ
	2000
	Kinh
	6

	02
	LÊ THỊ CẨM VI
	2001
	Kinh
	2

	03
	PHẠM THỊ MỸ HẢO
	1999
	Kinh
	3

	04
	PHAN THỊ HIẾU
	1999
	Kinh
	4

	05
	BÙI THỊ NGỌC
	2000
	Kinh
	5

	06
	H HUEL BỸA
	1999
	M nông
	7

	07
	H NHƯA DU
	1999
	M nông
	8

	08
	ĐÀO THỊ THU NHÀN
	2000
	Kinh
	9

	
	
	
	
	


Số ĐT của HLV: 01686016272-05006338523
                NGƯỜI LẬP BẢNG                                                                 LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
            ( Ký tên, đóng dấu)

Nguyễn văn Đạo
ĐƠN VỊ : TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN                                                       (mẫu 2 )                                                                  
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU
 MÔN : Kéo co Nam
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	NĂM SINH
	DÂN TỘC 
	SỐ ÁO

	01
	TRẦN VĂN DƯƠNG
	2000
	Kinh
	

	02
	Y MĂN B K RÔNG
	1999
	M nông
	

	03
	Y JONY BUÔN  YĂ
	1999
	Bih
	

	04
	NGUYỄN LÊ HOÀNG
	2000
	Kinh
	

	05
	Y VIỆT Ê UNG
	2000
	Bih
	

	06
	NGUYỄN NGỌC TIẾN
	1999
	Kinh
	

	07
	NGUYỄN THÀNH LUÂN
	1999
	Kinh
	

	08
	TRẦN THANH DŨNG
	1999
	Bih
	

	09
	NGUYỄN VĂN TẤN
	1999
	Kinh
	

	10
	NGUYỄN THÀNH LUÂN
	1999
	Kinh
	

	
	
	
	
	


Số ĐT của HLV: 01686016272-05006338523
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            ( Ký tên, đóng dấu)

Nguyễn văn Đạo
ĐƠN VỊ : TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN                                                       (mẫu 2 )                                                                  
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU
 MÔN : Kéo co Nữ 
	TT
	HỌ VÀ TÊN
	NĂM SINH
	DÂN TỘC 
	SỐ ÁO

	01
	BÙI THỊ NGỌC
	1999
	Kinh
	

	02
	LÊ THỊ CẨM VI
	2001
	Kinh
	

	03
	PHAM  THỊ MỸ HẢO
	1999
	Kinh
	

	04
	PHAN THỊ HIẾU
	1999
	Kinh
	

	05
	BÙI THỊ MỸ
	2000
	Kinh
	

	06
	H HUEL  BỸA
	1999
	M nông
	

	07
	H NHƯA DU
	1999
	M nông
	

	08
	LÊ THỊ THÚY
	1999
	Kinh
	

	09
	NGUYỄN THỊ MY
	1999
	Kinh
	

	
	
	
	
	


Số ĐT của HLV: 01686016272-05006338523
                NGƯỜI LẬP BẢNG                                                                 LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
            ( Ký tên, đóng dấu)

Nguyễn Văn Đạo
ĐƠN VỊ : TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN                                                       (mẫu 3 )                                                                  
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU
 MÔN :.Điền kinh.THCS LÊ QUÝ ĐÔN
NAM
	NỘI DUNG
	HỌ VÀ TÊN
	NĂM SINH
	GHI CHÚ

	100m


	Y VIỆT Ê UNG
TRẦN ĐÌNH HÙNG
	2000

1999

	

	200m


	Y JONY BUÔN  YĂ
NGUYỄN NGỌC TIẾN
	1999
1999
	

	800m 

 
	
	
	

	1500m 


	NGUYỄN NGỌC TIẾN
Y JONY BUÔN  YĂ

	1999
1999
	

	Nhẩy cao


	Y VIỆT Ê UNG
TRẦN THANH DŨNG

	2000

1999

	

	Nhẩy xa


	TRẦN THANH DŨNG
TRẦN ĐÌNH HÙNG
	1999
1999
	

	Ném bóng


	
	
	


Số ĐT của HLV: 01686016272-05006338523
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            ( Ký tên, đóng dấu)

Nguyễn văn Đạo
  ĐƠN VỊ : TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN                                                       (mẫu 3 )                                                                  
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU
 MÔN :.Điền kinh.THCS LÊ QUÝ ĐÔN
NỮ

	NỘI DUNG
	HỌ VÀ TÊN
	NĂM SINH
	GHI CHÚ

	100m


	PHẠM THỊ SÁU
H HUEL BỸA
	1999
1999
	

	200m


	H NHƯA DU
PHẠM THỊ SÁU
	1999

1999
	

	800m 

 
	H NHƯA DU
H HUEL BỸA
	1999

1999
	

	1500m 


	
	
	

	Nhẩy cao


	BÙI THỊ NGỌC
NGUYỄN THỊ MY
	2000
1999
	

	Nhẩy xa


	BÙI THỊ NGỌC
NGUYỄN THỊ MY
	2000
1999
	

	Ném bóng


	
	
	

	100m
	BÙI THỊ DẠ THI
	2001
	Khối 6,7

	200m
	BÙI THỊ DẠ THI
	2001
	Khối 6,7


Số ĐT của HLV: 01686016272-05006338523
                NGƯỜI LẬP BẢNG                                                                 LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
            ( Ký tên, đóng dấu)

Nguyễn Văn Đạo
ĐƠN VỊ : TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN                                                       (mẫu 4 )                                                                  
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU
 MÔN :. ĐẨY GẬY THCS LÊ QUÝ ĐÔN
NAM

	Hạng cân
	Nam
	Nữ

	53 kg
	Y MĂN B K RÔNG
	


Số ĐT của HLV: 05006338523
            NGƯỜI LẬP BẢNG                                                        LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ
                     (Ký tên, đóng dấu)
Nguyễn Văn Đạo
ĐƠN VỊ : TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN                                                       (mẫu 4 )                                                                  
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THI ĐẤU
 MÔN :. CỜ VUA THCS LÊ QUÝ ĐÔN
	ĐỘ TUỔI - CẤP HỌC 
	CÁ NHÂN NAM
	CÁ NHÂN NỮ

	14,15 – Lớp 8,9
	NGUYỄN LÊ HOÀNG
	BÙI THỊ VÂN

	14,15 – Lớp 8,9
	
	LÊ THỊ THÚY

	12,13 – Lớp 6,7

	NGUYỄN NGỌC MINH


	PHẠM THỊ HẰNG


Số ĐT của HLV: 05006338523
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                     (Ký tên, đóng dấu)
Nguyễn Văn Đạo
ĐƠN VỊ : TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN                                                       (mẫu 4 )                                                                  
ĐĂNG KÝ THI ĐẤU MÔN  CẦU LÔNG 
	      Nội dung

Lứa tuổi
	CÁ NHÂN NAM
	CÁ NHÂN NỮ
	ĐÔI NAM
	ĐÔI NỮ
	ĐÔI NAM NỮ

	14-15


	
	Nguyễn Thị Thảo
	
	Nguyễn Thị Thảo
Võ Hoàng Uyên
	

	 Dưới 13
	
	Võ Hoàng Uyên
	
	
	


      Số ĐT của HLV:………………….
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                     (Ký tên, đóng dấu)
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